
BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM   

LỚP : N35CCD2 - N35CCD2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MSSV Họ Và Tên ĐTB Xếp Loại
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4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 6.0 6.0 2.0 6.0 7.0 2.0 5.0 6.0 3.0 2.0 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0

1 3551010001 Phan Thanh Chiến 4,63 YEU 4.6 4.0 5.0 6.7 5.9 0.2 7.6 4.9 6.9 3.0 5.2 5.0 7.0 5.0 6.1 4.4

2 3551010142 Huỳnh Văn Pháp 6,04 TBKHA 6.0 4.6 8.0 5.8 6.7 7.7 5.5 5.2 5.1 6.9 6.8 5.8 5.0 7.5 6.0 6.6 7.4 5.7

3 3551010145 Vũ Văn Thanh 6,65 TBKHA 6.4 5.4 5.7 5.6 7.7 8.1 8.3 8.2 5.9 7.5 6.8 7.4 7.0 8.0 6.0 7.8 6.1 6.4

4 3551010147 Trương Minh Việt 6,87 TBKHA 7.9 5.0 7.7 5.9 7.8 7.9 7.9 7.6 6.9 7.1 8.4 6.7 7.0 8.0 5.0 9.0 5.1 7.7

5 3551010148 Nguyễn Phạm Minh Tiến 1,34 KEM 2.4 2.3 1.1 3.0 1.1 6.0 5.0 1.7 6.7

6 3551010151 Lê Đắc Phú 6,31 TBKHA 6.4 4.6 6.0 7.2 6.9 6.8 6.4 6.8 5.3 6.6 6.8 5.8 8.0 7.5 6.0 4.8 6.0 6.0

7 3551010154 Nguyễn Đình Nhật 4,77 YEU 3.4 2.7 3.7 7.7 4.4 6.4 5.6 6.2 5.4 6.1 7.0 7.5 5.0 5.0 7.0

8 3551010155 Vũ Văn Quyết 5,65 TB 6.6 4.4 4.9 7.8 6.9 7.2 5.5 5.8 4.5 6.5 5.6 6.2 8.0 6.0 4.0 5.0 5.3 5.1

9 3551010157 Hà Trọng Thưởng 1,01 KEM 4.1 4.2 6.0 7.0

10 3551010159 Lê Thanh Bình 4,98 YEU 4.4 3.6 6.0 4.9 7.1 4.7 5.8 4.8 6.0 6.4 5.2 6.0 7.0 5.0 1.8 5.3 5.4

11 3551010160 Huỳnh Minh Thiện 6,45 TBKHA 6.1 4.6 8.1 5.3 6.8 7.7 6.8 6.0 7.0 7.4 6.8 6.2 7.0 7.5 6.0 6.8 5.4 7.3

12 3551010163 Trần Tiến Đạt 6,53 TBKHA 5.7 3.7 5.6 6.4 5.9 6.6 6.0 6.4 6.1 6.8 6.8 6.5 8.0 8.0 6.0 5.0 3.7 7.1

13 3551010164 Nguyễn Văn Kiệt 4,67 YEU 3.7 4.1 4.1 7.2 5.6 3.9 4.5 7.2 4.4 5.2 7.4 4.5 6.0 6.0 4.0 1.4 2.7 5.0
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4.0 4.0 6.0 8.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0

1 3551010001 Phan Thanh Chiến 4,63 YEU 5.0 5.9 5.2 6.6 5.0 4.0 6.0

2 3551010142 Huỳnh Văn Pháp 6,04 TBKHA 3.2 5.7 6.0 8.0 6.0 5.0 5.0

3 3551010145 Vũ Văn Thanh 6,65 TBKHA 5.4 6.1 6.0 7.6 6.0 6.0 6.0

4 3551010147 Trương Minh Việt 6,87 TBKHA 5.9 7.8 5.7 8.0 8.0 7.0 7.0

5 3551010148 Nguyễn Phạm Minh Tiến 1,34 KEM 1.410000.0 0.9 6.6

6 3551010151 Lê Đắc Phú 6,31 TBKHA 7.4 6.2 6.0 8.0 7.0 5.0 7.0

7 3551010154 Nguyễn Đình Nhật 4,77 YEU 5.9 6.1 5.5 4.8 5.0 6.0 6.0

8 3551010155 Vũ Văn Quyết 5,65 TB 5.1 5.6 4.6 6.0 4.0 4.0 4.0

9 3551010157 Hà Trọng Thưởng 1,01 KEM 3.610000.0 1.5

10 3551010159 Lê Thanh Bình 4,98 YEU 4.6 6.3 5.5 5.6 4.0 4.0 5.0

11 3551010160 Huỳnh Minh Thiện 6,45 TBKHA 5.3 6.9 5.5 6.4 7.0 6.0 7.0

12 3551010163 Trần Tiến Đạt 6,53 TBKHA 6.1 6.4 8.8 7.0 6.0 6.0 6.0

13 3551010164 Nguyễn Văn Kiệt 4,67 YEU 3.9 3.1 5.0 5.4 5.0 5.0 5.0
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4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 6.0 6.0 2.0 6.0 7.0 2.0 5.0 6.0 3.0 2.0 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0

14 3551010165 Nguyễn Đức Cường ,33 KEM 1.1 5.0 10000.0

15 3551010170 Nguyễn Phi Hùng 6,12 TBKHA 6.3 5.0 6.0 7.3 7.6 6.8 6.0 6.0 6.4 6.5 6.4 5.6 5.0 6.0 2.0 6.4 5.6 6.9

16 3551010174 Đào Đình Hào 6,13 TBKHA 6.4 4.9 5.4 5.6 7.4 7.3 6.9 6.0 6.4 7.2 6.4 6.5 8.0 7.5 6.0 2.7 5.1 6.7

17 3551010178 Nguyễn Huy Hoàng 1,98 KEM 3.8 2.7 3.6 5.8 5.0 4.9 5.9

18 3551010179 Võ Tấn Long 6,26 TBKHA 7.3 4.6 7.7 5.7 6.1 6.7 7.3 4.2 6.9 7.7 6.2 6.5 6.0 7.5 2.0 4.1 5.6 6.3

19 3551010184 Phạm Văn Quốc 6,12 TBKHA 6.3 5.3 6.1 7.8 7.6 7.6 6.6 4.2 4.8 6.9 6.2 6.6 6.0 8.0 6.0 4.2 6.0 5.0

20 3551010186 Châu Thành Hiếu 5,51 TB 5.0 3.9 4.6 5.0 5.2 7.2 5.9 8.0 4.3 6.3 6.2 5.7 5.0 7.0 7.0 3.6 5.6 6.0

21 3551010188 Nguyễn Văn Linh 4,53 YEU 4.6 5.7 6.1 5.1 6.2 4.6 7.1 6.2 5.0 6.0 7.0 5.0 1.3 3.9 6.4

22 3551010193 Phạm Viết Anh 5,60 TB 4.9 5.0 7.9 5.6 6.4 7.1 2.5 7.2 4.7 6.9 5.8 4.9 6.0 7.0 6.0 3.0 6.0 7.4

23 3551010198 Phạm Minh Sang 6,55 TBKHA 6.6 5.0 6.0 5.7 7.8 6.8 6.6 6.4 6.2 6.9 6.4 6.3 6.0 7.0 5.0 4.7 7.1 6.7

24 3551010202 Lê Sỹ Thành 5,73 TB 6.1 5.0 6.4 7.3 7.3 7.5 4.7 7.6 6.3 7.5 5.6 6.5 7.0 8.0 6.0 4.1 0.6 5.1

25 3551010205 Bùi Quang Thắng 5,30 TB 4.4 4.2 2.3 7.0 6.6 6.6 4.9 6.4 3.2 6.5 5.4 4.7 5.0 6.5 6.0 1.7 3.1 8.0

26 3551010206 Bùi Hồng Công 1,89 KEM 5.2 0.6 4.1 2.6 6.0 5.0 5.3

27 3551010208 Phan Trọng Luật 1,98 KEM 3.9 4.0 1.7 5.4 5.0 4.0 5.3

28 3551010212 Huỳnh Pha 4,21 YEU 2.9 4.2 4.0 5.6 3.3 0.2 6.4 5.3 6.1 6.2 5.8 6.0 6.0 6.0 4.7 5.7

29 3551010214 Lương Chí Thông 6,44 TBKHA 7.0 5.6 7.1 5.9 7.7 7.7 7.4 6.4 8.4 7.1 6.4 7.2 5.0 8.0 6.0 0.7 4.0 5.9

30 3551010217 Lê Hoàng Sang ,07 KEM 3.6 10000.0

31 3551010218 Hoàng Xuân Lãm 4,94 YEU 4.6 3.6 5.6 3.1 6.0 6.6 0.4 6.8 4.1 6.1 4.8 4.9 6.0 7.0 5.0 0.2 4.7 7.0

32 3551010220 Phan Văn Quý 5,37 TB 3.7 4.8 5.3 5.9 7.2 7.0 5.5 5.4 5.0 6.5 6.2 6.0 6.0 7.0 5.0 2.3 0.6 7.9

33 3551010227 Lê Khánh Duy 4,64 YEU 5.0 4.2 5.3 5.1 6.1 2.2 2.2 5.4 4.1 6.2 4.5 9.0 7.0 5.0 3.1 5.6 5.3
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4.0 4.0 6.0 8.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0

14 3551010165 Nguyễn Đức Cường ,33 KEM 2.110000.0 0.7

15 3551010170 Nguyễn Phi Hùng 6,12 TBKHA 5.1 5.3 6.7 7.6 7.0 6.0 7.0

16 3551010174 Đào Đình Hào 6,13 TBKHA 5.6 6.1 5.5 7.0 5.0 4.0 3.0

17 3551010178 Nguyễn Huy Hoàng 1,98 KEM 2.410000.0 5.2 6.6

18 3551010179 Võ Tấn Long 6,26 TBKHA 6.3 7.4 5.9 7.6 5.0 5.0 6.0

19 3551010184 Phạm Văn Quốc 6,12 TBKHA 5.8 6.5 5.5 6.4 6.0 6.0 5.0

20 3551010186 Châu Thành Hiếu 5,51 TB 4.6 6.8 5.6 7.2 4.0 4.0 4.0

21 3551010188 Nguyễn Văn Linh 4,53 YEU 5.5 5.1 5.4 5.4 4.0 4.0 4.0

22 3551010193 Phạm Viết Anh 5,60 TB 10000.0 5.7 5.5 5.6 5.0 5.0 5.0

23 3551010198 Phạm Minh Sang 6,55 TBKHA 5.6 7.4 8.0 6.0 4.0 4.0 5.0

24 3551010202 Lê Sỹ Thành 5,73 TB 5.9 6.8 3.8 6.6 7.0 6.0 7.0

25 3551010205 Bùi Quang Thắng 5,30 TB 4.9 5.5 6.8 7.0 4.0 4.0 4.0

26 3551010206 Bùi Hồng Công 1,89 KEM 2.110000.0 5.2 5.8

27 3551010208 Phan Trọng Luật 1,98 KEM 4.710000.0 5.2 6.4

28 3551010212 Huỳnh Pha 4,21 YEU 3.6 4.8 5.0 5.8 2.0

29 3551010214 Lương Chí Thông 6,44 TBKHA 6.7 6.8 6.5 8.0 5.0 5.0 5.0

30 3551010217 Lê Hoàng Sang ,07 KEM 10000.0 10000.0

31 3551010218 Hoàng Xuân Lãm 4,94 YEU 4.5 6.1 5.5 6.4 5.0 5.0 6.0

32 3551010220 Phan Văn Quý 5,37 TB 7.9 6.3 4.4 6.4 4.0 4.0 4.0

33 3551010227 Lê Khánh Duy 4,64 YEU 10000.010000.0 5.1 6.0 4.0 6.0 4.0
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4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 6.0 6.0 2.0 6.0 7.0 2.0 5.0 6.0 3.0 2.0 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0

34 3551010238 Cao Thanh Tâm 6,07 TBKHA 6.7 3.9 6.3 6.7 6.6 7.5 5.8 6.4 6.4 6.3 7.4 5.9 6.0 7.0 6.0 5.6 5.0 7.1

35 3551010239 Phạm Văn Hưng 5,30 TB 4.3 4.4 5.0 5.0 5.4 5.8 5.6 5.8 4.3 5.5 6.8 5.3 8.0 7.0 5.0 1.8 5.7 4.6

36 3551010252 Nguyễn Văn Hòa 3,33 KEM 4.4 4.3 3.3 4.0 2.2 4.8 3.6 4.0 3.0 2.6 5.0 1.1 4.9 6.4

37 3551010253 Hoàng Văn Thái 2,50 KEM 5.1 5.0 4.7 5.8 2.9 7.0 4.0 6.0

38 3551010257 Trịnh Thanh Huy 6,06 TBKHA 5.3 3.3 4.6 3.4 6.7 6.9 5.8 5.4 4.6 5.5 5.4 6.3 8.0 7.0 6.0 5.2 7.6 6.6

39 3551010260 Võ Văn Thành 6,15 TBKHA 5.9 4.1 6.1 5.1 7.5 6.9 3.7 6.8 6.7 7.5 7.4 5.8 7.0 7.5 6.0 5.6 5.4 5.8

40 3551010267 Võ Thành Luân 5,11 TB 5.6 4.2 3.4 5.7 6.9 5.8 5.0 5.8 4.0 6.7 5.4 6.2 6.0 6.5 4.0 3.1 1.4 6.3

41 3551010268 Hồ Phi Hiếu 4,87 YEU 4.6 4.0 4.6 5.6 6.7 5.6 5.0 4.2 3.9 6.5 6.0 6.2 6.5 5.0 3.1 3.9 5.6

42 3551010287 Nguyễn Văn Hiển 5,07 TB 5.4 4.4 5.1 5.1 5.7 2.2 5.0 5.8 4.6 4.8 5.4 5.6 8.0 7.0 6.0 4.2 4.6 4.9

43 3551010288 Nguyễn Nhật Huy 6,06 TBKHA 6.3 4.7 5.7 5.3 6.5 5.7 6.0 5.8 5.7 6.7 5.8 5.8 8.0 7.5 6.0 4.4 5.6 5.1

44 3551010292 Lê Đức Quân 4,87 YEU 5.0 3.8 6.4 6.7 6.1 5.5 1.8 5.8 4.3 5.9 4.8 4.9 7.0 6.5 6.0 3.1 5.4 4.0

45 3551010296 Trần Văn Thức 5,73 TB 5.9 5.1 8.3 5.4 6.9 7.7 0.5 5.8 4.3 6.1 5.8 6.2 6.0 7.0 5.0 5.0 5.4 7.4

46 3551010313 Trương Ngọc Phú 5,95 TB 4.7 3.8 5.4 5.6 6.7 7.0 7.0 5.4 6.1 7.6 5.6 6.5 6.0 7.5 6.0 3.7 6.4 6.6

47 3551010316 Phan Thành Tốt 6,26 TBKHA 5.0 4.1 6.1 5.3 6.3 7.4 6.0 6.0 6.2 6.0 6.4 6.2 7.0 7.0 6.0 5.9 6.7 6.0

48 3551010317 Võ Quốc Lùng ,46 KEM 2.4 1.6 4.0 2.9

49 3551010319 Phan Văn Tuân 2,75 KEM 2.9 1.3 4.1 3.9 4.4 2.2 1.8 1.1 2.5 6.0 5.0 0.9 4.0

50 3551010341 Phạm Đình Văn 5,21 TB 3.3 4.0 6.0 3.3 5.9 4.4 1.8 7.6 4.9 7.1 7.2 5.6 8.0 7.0 7.0 1.1 3.1 6.4

51 3551010350 Du Huỳnh Công Hậu ,17 KEM 1.3 2.0

52 3551010354 Phạm Đăng Nhất 6,47 TBKHA 7.1 4.7 7.4 5.3 6.8 7.9 7.2 7.6 6.2 7.8 6.4 6.3 6.0 7.5 6.0 5.7 5.1 8.4

53 3551010356 Bùi Như Long 6,22 TBKHA 5.6 5.0 6.3 5.6 5.3 7.7 5.6 5.8 6.8 6.3 6.8 6.8 6.0 8.0 5.0 5.4 5.3 7.9
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4.0 4.0 6.0 8.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0

34 3551010238 Cao Thanh Tâm 6,07 TBKHA 5.0 7.3 5.5 6.0 6.0 5.0 6.0

35 3551010239 Phạm Văn Hưng 5,30 TB 5.4 5.5 5.2 6.4 5.0 4.0 5.0

36 3551010252 Nguyễn Văn Hòa 3,33 KEM 10000.0 5.0 5.5 7.2 3.0 3.0 3.0

37 3551010253 Hoàng Văn Thái 2,50 KEM 4.410000.0 5.7 7.4

38 3551010257 Trịnh Thanh Huy 6,06 TBKHA 4.4 7.3 7.9 6.6 4.0 4.0 4.0

39 3551010260 Võ Văn Thành 6,15 TBKHA 6.4 6.7 6.2 7.0 6.0 6.0 6.0

40 3551010267 Võ Thành Luân 5,11 TB 5.2 5.0 5.2 6.6 4.0 5.0 4.0

41 3551010268 Hồ Phi Hiếu 4,87 YEU 5.0 4.1 5.7 7.0 4.0 5.0 4.0

42 3551010287 Nguyễn Văn Hiển 5,07 TB 10000.0 6.5 5.1 4.0 4.0 4.0

43 3551010288 Nguyễn Nhật Huy 6,06 TBKHA 6.4 6.6 6.5 5.8 5.0 4.0 5.0

44 3551010292 Lê Đức Quân 4,87 YEU 5.0 4.1 4.7 6.0

45 3551010296 Trần Văn Thức 5,73 TB 6.7 6.0 5.9 6.6 4.0 4.0 4.0

46 3551010313 Trương Ngọc Phú 5,95 TB 5.6 5.8 5.2 5.6 7.0 6.0 7.0

47 3551010316 Phan Thành Tốt 6,26 TBKHA 6.1 4.9 7.0 7.6 9.0 8.0 8.0

48 3551010317 Võ Quốc Lùng ,46 KEM 3.610000.0 10000.0 2.0

49 3551010319 Phan Văn Tuân 2,75 KEM 2.3 3.9 5.7

50 3551010341 Phạm Đình Văn 5,21 TB 5.6 6.9 5.5 6.6 5.0 5.0 3.0

51 3551010350 Du Huỳnh Công Hậu ,17 KEM 0.910000.0 10000.0

52 3551010354 Phạm Đăng Nhất 6,47 TBKHA 5.3 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0

53 3551010356 Bùi Như Long 6,22 TBKHA 5.7 7.0 6.8 6.4 3.0 3.0 3.0
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4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 6.0 6.0 2.0 6.0 7.0 2.0 5.0 6.0 3.0 2.0 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0

54 3551010359 Nguyễn Minh Hiếu 6,26 TBKHA 7.4 4.2 6.1 6.1 7.7 7.2 6.3 7.0 5.7 8.1 6.2 6.0 7.0 8.0 6.0 4.6 6.0 5.1

55 3551010363 Võ Đình Hòa 4,54 YEU 5.7 3.1 2.9 4.7 5.9 3.9 2.2 4.2 4.2 6.0 6.4 5.0 5.0 6.0 5.0 1.4 5.9 3.4

56 3551010369 Nguyễn Thế Toàn 2,02 KEM 4.0 5.1 4.4 5.4 1.2 0.9 6.0 0.6 5.1

57 3551010374 Tô Mai Quang Thái 3,48 KEM 3.9 4.6 5.4 2.6 2.2 1.5 4.8 0.9 5.5 3.0 2.0 5.0 0.9 5.3

58 3551010379 Bùi Hoàng Đạo 6,17 TBKHA 6.1 5.8 6.3 5.6 7.7 7.2 2.9 7.0 6.2 6.9 5.8 6.7 6.0 8.0 5.0 5.1 7.9 6.7

59 3551010388 Võ Văn Luân 5,93 TB 5.0 4.2 6.1 6.3 6.8 6.8 7.0 7.0 5.2 5.9 5.8 6.2 7.0 7.0 6.0 5.2 5.6 6.0

60 3551010393 Hồ Đức Tuấn 6,04 TBKHA 6.0 5.1 6.3 5.2 6.9 7.0 3.6 6.8 5.2 6.3 5.6 6.5 6.0 8.0 5.0 6.2 6.1 6.4

61 3551010397 Trần Chí Nghĩa 2,59 KEM 3.4 1.8 4.0 5.6 2.2 4.2 6.1 5.8 5.5 7.0 5.0 0.2 0.6 10000.0

62 3551010411 Lê Văn Tiến 5,27 TB 6.7 3.8 4.9 5.6 5.4 5.7 5.3 5.0 4.1 6.3 6.6 5.7 5.0 6.5 6.0 4.2 0.6 5.4

63 3551010416 Nguyễn Công Thùy 7,57 KHA 7.6 5.8 7.0 5.6 8.4 7.8 7.3 8.0 7.7 7.4 6.4 7.2 7.0 8.0 7.0 8.8 9.7 6.6
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4.0 4.0 6.0 8.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0

54 3551010359 Nguyễn Minh Hiếu 6,26 TBKHA 5.3 5.9 5.9 7.2 6.0 6.0 6.0

55 3551010363 Võ Đình Hòa 4,54 YEU 5.3 3.9 5.5 6.0 3.0 3.0

56 3551010369 Nguyễn Thế Toàn 2,02 KEM 4.610000.0 4.7 6.0

57 3551010374 Tô Mai Quang Thái 3,48 KEM 4.7 5.9 7.7 6.0

58 3551010379 Bùi Hoàng Đạo 6,17 TBKHA 5.1 6.6 5.9 6.6 6.0 6.0 6.0

59 3551010388 Võ Văn Luân 5,93 TB 6.0 6.0 5.2 8.0 6.0 6.0 7.0

60 3551010393 Hồ Đức Tuấn 6,04 TBKHA 6.6 6.6 6.3 7.0 6.0 4.0 6.0

61 3551010397 Trần Chí Nghĩa 2,59 KEM 6.1 6.2 10000.0 6.0 2.0 2.0 2.0

62 3551010411 Lê Văn Tiến 5,27 TB 3.7 4.6 7.0 6.0 5.0 4.0 5.0

63 3551010416 Nguyễn Công Thùy 7,57 KHA 4.9 8.9 9.0 6.6 6.0 6.0 6.0


